
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /2026/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày           tháng        năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và quy định tiêu chí xã nông thôn mới

hiện đại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 -

 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số

274/TTr-SNNMT ngày 20 tháng 4 năm 2026;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn

mới và quy định tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

giai đoạn 2026 - 2030.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và quy định tiêu chí

xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, gồm:

a) Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 (Phụ lục I).

b) Quy định tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 (Phụ

lục II).

2. Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan;

Ủy ban nhân dân các xã; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá

trình triển khai Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và quy định tiêu chí xã nông thôn mới

hiện đại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.

Điều 2. Danh sách xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 3 thực hiện Bộ tiêu chí

xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030

1. Xã nhóm 1: 09 xã, gồm: Vạn Ninh, Vạn Thắng, Diên Khánh, Diên Lạc,

Diên Điền, Cam Lâm, Ninh Sơn, Ninh Phước, Cà Ná.

2. Xã nhóm 2: 19 xã, gồm: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa,

Hòa Trí, Tây Ninh Hòa, Tân Định, Nam Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Lâm, Diên



2

Thọ, Suối Hiệp, Suối Dầu, Cam An, Nam Cam Ranh, Xuân Hải, Vĩnh Hải, Thuận

Nam, Phước Dinh.

3. Xã nhóm 3: 20 xã, gồm: Bắc Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Phước Hữu, Phước

Hậu, Ninh Hải, Cam Hiệp, Thuận Bắc, Phước Hà, Công Hải, Anh Dũng, Mỹ Sơn,

Bác Ái, Bác Ái Tây, Bác Ái Đông, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam

Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

a) Căn cứ hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương liên quan và chức năng,

nhiệm vụ được giao, ban hành hướng dẫn và triển khai thực hiện đối với các nội

dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai

đoạn 2026 - 2030.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế, ban hành

hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.

c) Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) và hằng năm (trước ngày

25/11) báo cáo kết quả triển khai các nội dung tiêu chí được phân công phụ trách

trên địa bàn các xã gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy

ban nhân dân tỉnh hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan đôn đốc Ủy

ban nhân dân các xã triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 -

2030. Định kỳ hàng quý (trước ngày 30 tháng cuối quý) và hằng năm (trước ngày

30/11) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện xây dựng

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

b) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, chủ trì, phối

hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã nghiên

cứu, rà soát, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ

tiêu chí xã nông thôn mới và quy định tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại nêu trên,

phù hợp với điều kiện thực tế.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và Ủy ban

nhân dân các xã tổ chức triển khai quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét,

công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới,

xã đạt nông thôn mới hiện đại theo đúng quy định của Trung ương.

3. Ủy ban nhân dân các xã

a) Căn cứ điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 1 Quyết định này, hướng dẫn của các
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sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan đối với các nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí

xã nông thôn mới và quy định tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 và điều kiện thực tế của địa phương, triển khai

thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện

đại theo kế hoạch.

b) Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý) và hằng năm (trước ngày

20/11) báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã gửi về

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc báo

cáo đột xuất theo yêu cầu.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị -

xã hội hằng năm tổ chức phối hợp giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới

trên địa bàn, đa dạng các hình thức tuyên truyền về kết quả thực hiện xây dựng

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày         tháng        năm 2026.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các

ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và các tổ chức,

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Cục KTVB và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- Sở Tư pháp;

- UBND các xã;

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, ban, trung tâm;

- TTCB và CTTĐT tỉnh (đăng tải);

- Lưu: VT, TB, TLe, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Hoàng
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